
 

TT MÃ HS HỌ TÊN NGÀY SINH ĐIỂM XÉT TUYỂN 

1.  0150296389 Nguyễn Gia Bảo 17/03/2009 42.25 

2.  0118445833 Hoàng Thị Hương Giang 15/02/2009 42.25 

3.  0150497083 Chu Quốc Huy 21/09/2009 42.25 

4.  0150296415 Nguyễn Thị Anh Thư 18/07/2009 42.25 

5.  0133926220 Dương Tiến Đạt 29/11/2009 42.00 

6.  0150455398 Trần Khánh Linh 24/10/2009 42.00 

7.  0152083505 Nguyễn Khánh Vy 22/05/2009 42.00 

8.  0150296411 Nguyễn Trần Hà Mi 15/01/2009 41.75 

9.  0154010652 Nguyễn Danh Phúc 04/08/2009 41.75 

10.  0117752422 Nguyễn Hà Anh 28/04/2009 41.50 

11.  3718520585 Nguyễn Tiến Dũng 08/02/2009 41.50 

12.  0154010776 Đỗ Quang Minh 06/07/2009 41.25 

13.  0150344837 Nguyễn Bảo Quyên 16/12/2009 41.25 

14.  0150321088 Nguyễn Thanh Hằng 07/11/2009 41.00 

15.  0150761144 Nguyễn Nhật Minh 17/05/2009 41.00 

16.  0150497110 Phạm Chí Thành 17/06/2009 41.00 

17.  0150455340 Viên Đình Tuấn 12/04/2009 41.00 

18.  0150338106 Nguyễn Nhật Ánh 19/02/2009 40.75 

19.  0150296409 Nguyễn Thanh Mai 23/07/2009 40.75 

20.  0155876333 Nguyễn Như Tuân 06/10/2009 40.75 

21.  0150561210 Nguyễn Diệp Chi 19/04/2009 40.50 

22.  3631583129 Vũ Bình Minh 11/07/2009 40.50 

23.  0151000017 Trịnh Anh Thư 09/10/2009 40.50 

24.  0158161252 Tạ Bảo Trân 25/09/2009 40.50 

25.  3434512628 Trần Ngọc Diệp 04/06/2009 40.25 

26.  0150248236 Nguyễn Đức Long 29/12/2009 40.25 

27.  0150478904 Nguyễn Hữu Minh Quân 21/01/2009 40.25 

28.  0154010670 Nguyễn Đức Anh 20/01/2009 40.00 

29.  0118143228 Phan Thị Quỳnh Anh 18/11/2009 40.00 

30.  0153404243 Trần Tiến Đạt 10/01/2009 40.00 

31.  0154010774 Nguyễn Hoàng Vân Khanh 26/11/2009 40.00 

32.  0150515693 Ngô Phúc Minh 08/01/2009 40.00 

33.  0117700190 Phạm Khôi Nguyên 29/12/2009 40.00 

34.  0142327227 Nguyễn Triệu Phúc 08/12/2009 40.00 

35.  0150669838 Nguyễn Phạm Hải Sơn 01/06/2009 40.00 

36.  0150483704 Nguyễn Minh Thy 12/07/2009 40.00 

37.  0153404279 Lê Hải Anh 09/08/2009 39.75 

38.  0118103586 Vũ Hương Chi 15/10/2009 39.75 

39.  0150335335 Nghiêm Xuân Huy 22/03/2009 39.75 

40.  0154010705 Phạm Huy Quang 16/06/2009 39.75 

41.  0150327445 Lưu Hoàng Anh 03/01/2009 39.50 

42.  0150296392 Bùi Quỳnh Chi 18/10/2009 39.50 

43.  0150295272 Nguyễn Công Đại 02/02/2009 39.50 

44.  0151398181 Tống Minh Hải 02/05/2009 39.50 

45.  0118209558 Nguyễn Việt Hoàng 24/02/2009 39.50 

46.  3550561604 Hoàng Vũ Gia Minh 20/08/2009 39.50 

47.  3650268091 Trần Ngọc Phúc 29/10/2009 39.50 

48.  0150448977 Ngô Nhật Nam 09/10/2009 39.50 
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